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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 
 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 

3036/STTTT-VP ngày 24/10/2023 về việc thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định 

ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai. 

Thực hiện chức năng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo 

quy định tại Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa 

đổi, bổ sung). Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo và các văn bản pháp luật có 

liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. Hồ sơ thẩm định 

Hồ sơ dự thảo gửi thẩm định bao gồm: 

1. Dự thảo: Quyết định; Quy định; Tờ trình. 

2. Bản sao văn bản góp ý và bản tổng hợp ý kiến góp ý các cơ quan, đơn vị 

3. Kết quả lấy ý kiến đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (Văn 

bản số 2714/VP-CTTĐT ngày 07/12/2022). 

Như vậy, căn cứ Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 được sửa đổi bởi khoản 40 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, hồ 

sơ gửi đề nghị thẩm định đầy đủ theo quy định pháp luật. 

II. Nội dung thẩm định 

1. Sự cần thiết ban hành; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của 

dự thảo Quyết định 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 

tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 Quy định về tổ chức và hoạt động 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 48/2020/QĐ-

UBND ngày 22/10/2020 sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định về tổ chức và hoạt 

động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo 
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Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Đến nay, Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV đã hết hiệu lực 

thi hành và được thay thế bởi Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

Căn cứ khoản 1 Điều 12, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (được sửa đổi, bổ sung), khoản 2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi 

bổ sung), việc cơ quan soạn thảo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 

ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai là cần thiết và phù hợp theo quy định. 

Nội dung dự thảo xác định cụ thể phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 

dụng, đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Quyết định với đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, 

tính thống nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật  

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều  Thông tư số 

11/2022/TTBTTTT quy định trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

“Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông” trình UBND tỉnh.  

Căn cứ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung), việc Sở Thông tin và Truyền thông 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Đồng Nai là phù hợp về thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

3. Sự phù hợp về nội dung dự thảo theo quy định pháp luật 

3.1. Đối với dự thảo Quyết định 

Tại phần nơi nhần: 

a) Đề nghị trình bày chính xác cụm từ “Vụ pháp chế - Bộ Thông tin và 

Truyền thông”. 

b) Theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, đề nghị lưu ý một số nội dung sau: 

- Tại gạch đầu dòng thứ 9, đề nghị bổ sung dấu chấm phẩy ở cuối dòng. 

- Tại nội dung “Lưu”, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung “số lượng bản phát hành”. 

3.2. Đối với dự thảo Quy định 
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a) Tại khoản 12 Điều 4, đề nghị cơ quan soạn thảo, rà soát, đảm bảo thống 

nhất, phù hợp với quy định tại khoản 12 Điều 12 Thông tư số 11/2022/TT-

BTTTT, cụ thể tại Thông tư có quy định “Tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện thủ 

tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo ủy quyền của 

Cục Tần số vô tuyến điện”, tuy nhiên dự thảo lại không. 

b) Tại khoản 19 Điều 4, đề nghị trình bày đầy đủ cụm từ “Ủy ban nhân 

dân cấp huyện”. 

c) Đề nghị thống nhất trình bày cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh” thay cho 

cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” trong toàn bộ nội dung dự thảo. 

d) Tại khoản 2 Điều 7, đề nghị trình bày chính xác cụm từ “điểm b khoản 1 

Điều 5”; “điểm c khoản 1 Điều 5”. 

đ) Tại khoản 3 Điều 3, đề nghị thống nhất trình bày đầy đủ cụm từ thời 

gian ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT là “ngày…tháng…năm…” thay 

cho “ngày…/…./…”. 

3.3. Đối với dự thảo Tờ trình 

Để đảm bảo trình bày theo quy định tại mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý một số nội 

dung sau: 

a) Tại nội dung đoạn mở đầu, đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất trình 

bày đầy đủ cụm từ thời gian ban hành là “ngày…tháng…năm…” thay cho 

“ngày…/…/…”. 

b) Tại khoản 2 Mục I về sự cần thiết ban hành, đề nghị cơ quan soạn thảo 

rà soát, chỉnh sửa thống nhất theo ý kiến góp ý của Sở Tư pháp tại khoản 1, 

khoản 2 Mục II Báo cáo này để bổ sung cho đầy đủ. Đồng thời, nên có đánh giá 

thực trạng việc triển khai, áp dụng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông như thế nào và từ khi 

Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT cho đến nay thì việc áp dụng thực hiện như thế 

nào để từ đó làm cơ sở đề xuất ban hành. 

c) Tại Mục II, để đầy đủ hơn, đề nghị bổ sung thêm nội dung về quan 

điểm xây dựng dự thảo. 

d) Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, trình bày chính xác số Báo cáo thẩm 

định của Sở Tư pháp. 

đ) Tại phần nơi nhận, đề nghị bổ sung dấu hai chấm ngay sau từ “Lưu”. 

e) Trên cơ sở ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định, đề nghị cơ 

quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình đảm bảo thống 

nhất, phù hợp theo đúng quy định. 

III. Kết luận  

Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Sở Tư pháp kết luận như sau: 

1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng 
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Nai phù hợp về nội dung và thẩm quyền, đủ điều kiện tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành. 

2. Sở Tư pháp đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông rà soát nội dung dự 

thảo theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Đối với ý kiến không tiếp thu, đề nghị có báo cáo giải trình, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định đối với dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai, Sở Tư pháp đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông nghiên cứu, hoàn chỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; các PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, XDPBPL. 
(Ha-CV) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Phan Quang Tuấn 
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